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V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016


             Kính gửi:    

- Các cơ quan quản lý nhà nước; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Năm 2016, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch kinh tế, xã hội giai đoạn 2016-2020 và tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đã được thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012; Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2030, để đảm bảo tiến độ xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 theo quy định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) như sau:
A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH KH&CN CỦA ĐƠN VỊ


Căn cứ kế hoạch và ngân sách sự nghiệp cho hoạt động khoa học và công nghệ năm 2015, đề nghị các đơn vị xây dựng báo cáo theo các nội dung sau đây:


1. Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở, các nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), Quy chuẩn kỹ thuật (QCKT) sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp và các hoạt động khoa học và công nghệ sử dụng các nguồn kinh phí khác; lập danh mục cung cấp thông tin theo Phụ lục 1 kèm theo Công văn này.


2. Đối với các Viện nghiên cứu hoạt động theo Nghị định 115/2007/NĐ-CP đề nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2015 theo quy định của Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN về hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức KH&CN công lập (viết tắt là Thông tư liên tịch 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN), Công văn số 4079/BKHCN-TCCB ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và công nghệ về việc xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức KH&CN công lập (viết tắt là công văn 4079/BKHCN-TCCB).
B. ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÁC CẤP

I. NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức xác định và đề xuất bao gồm: 


1. Các đề tài, dự án thuộc Chương trình cấp quốc gia
Căn cứ mục tiêu, nội dung đã được phê duyệt của các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước; Các chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các chương trình khoa học và công nghệ cấp nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ ngành tổ chức thực hiện để đề xuất các đề tài, dự án thuộc các Chương trình cấp quốc gia.


Danh mục cụ thể của các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước được đăng tải trên Website của Bộ Khoa học và Công nghệ http://www.most.gov.vn. Danh mục các Chương trình/Đề án đã được Chính phủ phê duyệt và các Chương trình Chính phủ giao cho các Bộ, ngành thực hiện được đăng trên Websie của Chính phủ. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ cụ thể của Chương trình/Dự án có nội dung phù hợp nhằm giải quyết các mục tiêu, nội dung đã được phê duyệt và không trùng lặp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác của Bộ, ngành, địa phương.


2. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp nhà nước


- Căn cứ định hướng nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 do Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.


- Căn cứ các vấn đề cấp thiết, quan trọng cần giải quyết thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đòi hỏi quy mô phối hợp liên ngành, sự điều hòa phối hợp của cơ quan quản lý (Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành chủ quản có liên quan) trong việc huy động lực lượng tổ chức thực hiện và triển khai áp dụng hoặc thương mại hóa kết quả nghiên cứu.


Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia và độc lập cấp quốc gia) các tổ chức, cá nhân chủ trì xây dựng hồ sơ theo hướng dẫn tại Thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. 

Lưu ý: Các đề xuất phải có cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ


3. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và một số nước 


Yêu cầu phải có căn cứ pháp lý rõ ràng, cam kết của đối tác nước ngoài cùng hợp tác thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo lợi ích của cả hai bên, khai thác được thế mạnh về khoa học và công nghệ và nguồn tài chính của các nước tiên tiến để giải quyết vấn đề khoa học và công nghệ cấp thiết trong nước. 

Yêu cầu về hồ sơ:


- Đề cương thuyết minh đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư thực hiện theo quy định tại Thông tư 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư.

- Bản sao Bản thỏa thuận hợp tác với đối tác nước ngoài liên quan đến nhiệm vụ nghiên cứu.


II. NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG CỦA CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP

- Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Viện Khoa học TDTT, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch, Viện Bảo tồn Di tích xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2017 theo quy định của Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN và Công văn số 4079/BKHCN-TCCB.

- Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam căn cứ các nhiệm vụ đã được phê duyệt tại Quyết định số 2850/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành theo Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 để xây dựng mục tiêu, nội dung, sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ.

III. ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Căn cứ đề xuất                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


a) Các chiến lược phát triển ngành văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; Các nhiệm vụ cụ thể trong Chiến lược Phát triển khoa học và công nghệ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
b) Quyết định số 2850/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành theo Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014.

c) Căn cứ yêu cầu thực tiễn của đơn vị để thực hiện chức năng nhiệm vụ được Bộ trưởng giao.


2. Yêu cầu thực hiện nhiệm vụ KHCN


- Các nhiệm vụ KH&CN đề xuất phải bám sát các căn cứ nêu trên và phù hợp với chức năng của đơn vị.


- Nhiệm vụ KH&CN chỉ được xem xét khi tổ chức chủ trì, cá nhân đề xuất nhiệm vụ chỉ ra được đơn vị ứng dụng, kế hoạch triển khai và cam kết ứng dụng kết quả sau nghiên cứu.


- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT, Tổng cục Du lịch: Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN, dự án, nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), Quy chuẩn kỹ thuật (QCKT); Nhiệm vụ chi thường xuyên phải có xác nhận đồng ý của lãnh đạo Tổng cục trước khi gửi về Bộ.
- Điều kiện các tổ chức, cá nhân tham gia nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ được thực hiện theo quy định tại Thông tư 16/2015/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL  ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3. Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ


Các đơn vị đề xuất Chương trình KH&CN cấp Bộ cần xác định: Tên chương trình; Mục tiêu nghiên cứu; Sản phẩm dự kiến, danh mục đề tài nhánh, địa chỉ ứng dụng kết quả nghiên cứu; Thời gian; Dự kiến kinh phí thực hiện. 


4. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ (dưới hình thức đề tài, dự án cấp Bộ) (theo Phụ lục số 01 của Thông tư 16/2015/TT-BVHTTDL).

a) Đối với cơ quan quản lý nhà nước (Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ)


- Chủ động triển khai thực hiện các đề tài, dự án đã được phân công tại Quyết định số 1647 /QĐ-BVHTTDL ngày 03  tháng 6  năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Quyết định số 2850/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành theo Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014.

- Đề xuất các nhiệm vụ KHCN có tính cấp thiết góp phần xây dựng chế độ chính sách ngành, chiến lược phát triển KHCN ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình để Bộ trưởng xem xét đặt hàng các tổ chức KHCN nghiên cứu.


b) Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

Các đơn vị sự nghiệp căn cứ nội dung tại Điểm 1, Mục II của công văn này  và quy định tại Thông tư số 16/2015/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm giải quyết những vấn đề của ngành, đơn vị đặt ra. 

5. Đề tài cấp cơ sở và hoạt động thông tin khoa học

- Đề tài cấp cơ sở

+ Đơn vị báo cáo danh mục các đề tài thực hiện năm 2015 và các đề tài đang thực hiện năm 2016.


+ Thủ trưởng đơn vị phê duyệt Quyết định nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở thực hiện năm 2017 theo đề xuất của Hội đồng khoa học cấp cơ sở, sắp sếp theo thứ tự ưu tiên, gồm: tên nhiệm vụ, kinh phí dự kiến, thời gian thực hiện.

-  Hoạt động thông tin khoa học


Đối với các đơn vị có hỗ trợ hoạt động thông tin khoa học cần báo cáo cụ thể việc triển khai thực hiện ở một số nội dung cụ thể sau: Nâng cao chất lượng thông tin khoa học trên Tạp chí của đơn vị; Kế hoạch tăng cường hoạt động khoa học trên website cho đơn vị; Công bố các kết quả nghiên cứu khoa học của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cập nhật những thông tin khoa học, những sự kiện nổi bật về khoa học và công nghệ trong, ngoài Ngành, đẩy mạnh công tác thông tin khoa học của đơn vị đến cá nhân, tổ chức có liên quan.

6. Nhiệm vụ Tăng cường tiềm lực nghiên cứu
Đề xuất nhiệm vụ Tăng cường tiềm lực nghiên cứu năm 2017-2018 (theo 530/TT-KHTC ngày 04/8/1994 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) để đưa vào xét chọn thông qua các Hội đồng tư vấn, xét chọn dự án.
Xây dựng dự án tăng cường trang thiết bị căn cứ trên nhu cầu đào tạo giảng dạy, nghiên cứu của đơn vị; tính cần thiết của công tác tăng cường năng lực trang thiết bị (hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 4-5 kèm theo công văn này). 

Điều kiện được tham gia tuyển chọn:

- Chưa bao giờ chính thức được đầu tư đồng bộ trang thiết bị từ các nguồn kinh phí khác thuộc ngân sách Nhà nước hoặc thuộc các dự án viện trợ quốc tế; nhưng thường xuyên có các hoạt động nghiên cứu và triển khai một số nhiệm vụ khoa học.

- Có chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp với tính năng, công dụng của thiết bị, đồng thời có nhu cầu sử dụng từ 60% công suất trở lên.

- Có năng lực tổ chức, khai thác, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị.

- Có đầy đủ các điều kiện lắp đặt như nhà xưởng, điện,…

Hồ sơ Dự án gồm:

- Tờ trình xin phê duyệt dự án (Mẫu kèm theo)

- Thuyết minh dự án
7. Nhiệm vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Đề xuất nhiệm vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017-2018 để đưa vào xét chọn thông qua các Hội đồng tư vấn, xét chọn dự án.
Việc xác định và đăng ký nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), Quy chuẩn kỹ thuật (QCKT) năm 2017-2018 trên cơ sở phù hợp với lĩnh vực quản lý chuyên ngành được phân công theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị (hướng dẫn chi tiết xây dựng Thuyết minh dự án tại Phụ lục 2 kèm theo Công văn này), tập trung xây dựng tiêu chuẩn quốc gia theo quy hoạch hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đến năm 2020 (Phụ lục 3 kèm theo).
III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN


1. Đề xuất nhiệm vụ KHCN và báo cáo đánh giá


- Đối với Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thời hạn nộp đề xuất trước ngày 25/2/2016.

- Nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo Nghị định thư và đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp Bộ thời hạn nộp đề xuất trước ngày 15/3/2016. 

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở, hoạt động thông tin khoa học gửi về Bộ trước ngày 31/5/2016.


- Báo cáo đánh giá tình hình sử dụng vốn sự nghiệp KH&CN thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), Quy chuẩn kỹ thuật (QCKT) (đối với các đơn vị đang chủ trì thực hiện nhiệm vụ) và Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ Tăng cường tiềm lực nghiên cứu, Tiêu chuẩn đo lường chất lượng của các đơn vị gửi về Bộ trước ngày 15/3/2016. 

- Đối với các Viện nghiên cứu khoa học thời hạn nộp  danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức theo chức năng trước ngày 30/4/2016.
2. Thành phần Hồ sơ

- Các đề xuất nhiệm của các đơn vị gồm: Công văn đề nghị, phiếu đề xuất nhiệm vụ theo mẫu và bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu có xác nhận của đơn vị chủ trì.

Văn bản điện tử đề xuất nhiệm vụ KHCN gửi qua hòm thư điện tử: quanlykhoahocbvh@gmail.com
Văn bản điện tử đề xuất nhiệm vụ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng qua gửi qua hòm thư điện tử: lephambangtam@yahoo.com.vn
 - Nơi nhận: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường). 

Thông tin liên hệ: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường


Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học - Điện thoại: 04.39438234 và 0933668788 (Đ/c Nguyễn Thị Phương Loan)
Phòng Quản lý Phát triển Công nghệ - Điện thoại: 04.39434190 và 0913212005 (Đ/c Phạm Băng Tâm).
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước, sự nghiệp thuộc Bộ chỉ đạo thực hiện đúng nội dung tại văn bản này.
(Các văn bản có liên quan và Công văn hướng dẫn này được đăng tải trên websie http://khcnmt-bvhttdl.vn và www.tbt-mocst.vn).
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, KHCNMT, PL.120.


	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đặng Thị Bích Liên


Phụ lục 1 

	BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Đơn vị:


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       tháng      năm 2016


DANH MỤC

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHÊN CÁC CẤP

	TT
	Tên đề/ Chủ nhiệm
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí

	Đề tài cấp Bộ
	
	

	1
	............
	
	

	2
	............
	
	

	Đề tài cấp cơ sở
	
	

	1
	............
	
	

	2
	............
	
	

	Dự án Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	
	

	1
	............
	
	

	Dự án Tăng cường tiềm lực nghiên cứu
	
	

	  1
	............
	
	


THỐNG KÊ 

DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA HỌC 
	TT
	Họ và tên 

(Ghi cả học hàm học vị)
	Chức vụ công tác
	Lĩnh vực nghiên cứu

	1
	GS.TS. Nguyễn Văn A
	Phó Hiệu trưởng
	Văn hóa dân tộc

	2
	ThS. Trần Văn T
	Trưởng phòng HTQT
	Quản lý văn hóa

	...
	....
	...
	...


* Lưu ý: Chỉ lập thống kê các nhà khoa học thuộc biên chế của đơn vị.
Phụ lục 2 
Mẫu Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia 2017-2018
(Ban hành theo Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL  ngày 29 tháng 7 năm 2013

 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
_______________________________________
DỰ ÁN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
1. Tên tiêu chuẩn quốc gia

2. Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn quốc gia

3. Tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

Tên tổ chức (cá nhân)...............................................................................
Địa chỉ......................................................................................................
Điện thoại:............... ..........Fax:............................E-mail:.......................

Tên cơ quan chủ quản: (nếu có)................................................................

4. Tình hình đối tượng tiêu chuẩn quốc gia trong nước và ngoài nước

5. Lý do và mục đích xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

- Tiêu chuẩn quốc gia đáp ứng những mục tiêu nào sau đây: 

	+ Thông tin, thông hiểu  
	(
	+ Tiết kiệm                                          
	(

	+ An toàn sức khoẻ MT 
	(
	+ Giảm chủng loại                                
	(

	+ Đổi lẫn 
	(
	+ Các mục đích khác 
	(

	+ Chức năng công dụng chất lượng         
	(
	
	


+ Các mục khác (nếu có):
....................................................................................................................

- Tiêu chuẩn có dùng để chứng nhận không?                ( có        ( không
( không  
   (


- Căn cứ


        hay tự nguyện
   (


+ Tiêu chuẩn có liên quan đến yêu cầu 

phát triển KTXH của Nhà nước không?                        ( có        ( không
                                           

+ Thuộc chương trình nào?

+ Yêu cầu hài hoà tiêu chuẩn (quốc tế và khu vực):      ( có       ( không

6. Nội dung, những vấn đề sẽ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia
6.1. Những vấn đề sẽ quy định trong tiêu chuẩn quốc gia

	+ Thuật ngữ và định nghĩa        
	+ Tiêu chuẩn cơ bản (

	+ Phân loại
	+ Yêu cầu an toàn vệ sinh (

	+ Ký hiệu (    
	+ Yêu cầu về môi trường (

	+ Thông số và kích thước (
	+ Lấy mẫu ( 

	+ Yêu cầu kỹ thuật (
	+ Phương pháp thử và kiểm tra (

	+ Tiêu chuẩn về quá trình (   
	+ Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển, bảo quản (

	+ Tiêu chuẩn về dịch vụ  (
	+ Các khía cạnh và yêu cầu khác (


+ Các khía cạnh và yêu cầu khác (nếu có)


6.2. Bố cục, nội dung chính của tiêu chuẩn quốc gia (dự kiến)
6.4. Nhu cầu khảo sát tiêu chuẩn quốc gia trong thực tế
( có         ( không

(Nếu có, ghi rõ dự kiến nội dung cần khảo sát, quy mô, địa điểm, thời gian khảo sát)
6.4. Nhu cầu khảo nghiệm (khảo nghiệm, áp dụng thử) tiêu chuẩn quốc gia trong thực tế
( có                                       (     không

(Nếu có, ghi rõ dự kiến nội dung cần khảo nghiệm, quy mô, địa điểm, thời gian khảo nghiệm)

7. Phương thức thực hiện và tài liệu làm căn cứ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

- Phương thức thực hiện:

	+ Xây dựng mới                      
	(
	    + Sửa đổi, bổ sung                             
	(

	+ Chấp nhận tiêu chuẩn QT       
	(
	    + Thay thế                                             
	(


- Tài liệu chính làm căn cứ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (bản chụp kèm theo)

8. Nội dung triển khai thực hiện dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

Nêu rõ những công việc cần thiết để triển khai thực hiện dự án, bên cạnh đó làm rõ một số vấn đề sau:

- Nhu cầu khảo sát:   ( có         ( không    

(Nếu có, ghi rõ dự kiến nội dung cần khảo sát, quy mô, địa điểm, thời gian khảo sát)
- Nhu cầu khảo nghiệm, áp dụng thử:   ( có         ( không    

(Nếu có, ghi rõ dự kiến nội dung cần khảo nghiệm, áp dụng thử; đối tượng; địa điểm; thời gian khảo nghiệm, áp dụng thử)
- Nhu cầu dịch thuật tài liệu:   ( có         ( không   

 (Nếu có, ghi rõ nhu cầu và mục đích)

- Nhu cầu tổ chức thuê chuyên gia tư vấn:    ( có         ( không   

(Nếu có, ghi rõ nhu cầu và mục đích và trách nhiệm của chuyên gia tư vấn)

- Nhu cầu tổ chức họp hoàn thiện nội dung dự thảo và thuyết minh dự thảo:

                                             ( có         ( không   

 (Nếu có, ghi rõ lý do,  nội dung và kết quả của mỗi lần tổ chức)

- Nhu cầu tổ chức Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm chuyên đề: 
( có      ( không   

(Nếu có, ghi rõ dự kiến nội dung thảo luận, quy mô, địa điểm, sản phẩm và kết quả)

9. Kiến nghị thành lập Tiểu ban kỹ thuật chuyên ngành
10. Cơ quan phối hợp

- Tổ chức, cá nhân xây dựng dự thảo đề nghị:

- Ban kỹ thuật tiêu chuẩn có liên quan phải lấy ý kiến:

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải lấy ý kiến:

11. Dự kiến tiến độ thực hiện

	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian



	
	
	Bắt đầu 
	Kết thúc

	1
	Xây dựng và trình Bộ VHTTDL phê duyệt dự án xây dựng TCVN.
	
	

	2
	Họp triển khai thực hiện dự án. Thành lập Tiểu ban kỹ thuật chuyên ngành
	
	

	3
	Thu thập phân tích, nghiên cứu, biên dịch các  tài liệu, tiêu chuẩn các tài liệu có liên quan.
	
	

	4
	Điều tra khảo sát (nếu có)
	
	

	5
	Khảo nghiệm (nếu có)
	
	

	6
	Biên soạn dự thảo TCVN và thuyết minh dự thảo TCVN
	
	

	7
	Thuê chuyên gia tư vấn, lấy ý kiến chuyên gia, tổ chức họp chuyên đề ban kỹ thuật chuyên ngành về dự thảo TCVN 
	
	

	8
	Các buổi họp hoàn thiện dự án
	
	

	9
	Tổ chức gửi dự thảo TCVN và thuyết minh dự thảo TCVN đi lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
	
	

	10
	Tổ chức hội nghị chuyên đề để thống nhất nội dung dự thảo TCVN.
	
	

	11
	Hoàn chỉnh dự thảo TCVN và lập Hồ sơ dự thảo TCVN. Họp hoàn thiện nội dung dự thảo và Thuyết minh dự thảo qua các lần chỉnh sửa
	
	

	12
	Tổ chức khảo nghiệm dự thảo TCVN 
	
	

	13
	Các buổi họp hoàn thiện Hô sơ dự thảo TCVN. Tự tổ chức nghiệm thu đánh giá hệ thống sản phẩm của dự án
	
	

	14
	Gửi Hồ sơ Dự thảo TCVN trình Bộ VHTTDL thành lập Hội đồng thẩm tra Hồ sơ dự thảo TCVN.
	
	

	15
	Hoàn thiện, gửi Hồ sơ Dự thảo TCVN trình Bộ VHTTDL gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định.
	
	

	16
	Hoàn thiện, gửi Hồ sơ Dự thảo TCVN trình Bộ VHTTDL gửi Bộ Khoa học và Công nghệ trình công bố.
	
	


12. Dự toán kinh phí thực hiện

a) Tổng kinh phí dự kiến:…….     trong đó:

- Ngân sách Nhà nước:  .................................................. ...................                                                                                             

- Đóng góp của các tổ chức, cá nhân: .........................................                               

   (ghi rõ của tổ chức cá nhân nào, nếu có) 

- Nguồn khác: ..............................................................................   

b) Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện: Phân theo năm tiến độ thực hiện dự án

(Phụ lục dự toán chi tiết kèm theo dự án, mục chi và định mức chi theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN, hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; các văn bản tài chính liên quan hiện hành).
Hà Nội, ngày........tháng........ năm .....

	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC,

CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký, ghi rõ họ tên)




Phụ lục 3

Quy hoạch hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đến năm 2020

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Nhóm đối tượng tiêu chuẩn về Di sản văn hoá: 05
- TCVN….:…. Bảo tàng - Quy trình quản lý và quy định an toàn, an ninh.

- TCVN…..:…. Di tích văn hóa - Quy trình công tác tu bổ Di tích và yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN…..:…. Di sản văn hóa - Yêu cầu về quy trình quản lý trong môi trường tự nhiên.

- TCVN…..:…. Tiêu chuẩn bảo quản các sản phẩm của Ngân hàng dữ liệu Văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam (Bảo quản các sản phẩm hình động, các sản phẩm hình tĩnh và các sản phẩm là văn bản).

- TCVN…..:…. Tiêu chuẩn dịch vụ cung cấp các sản phẩm thông tin về di sản phi vật thể.

2. Nhóm đối tượng tiêu chuẩn về Thư viện: 04
- TCVN…..:….  Hoạt động Thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa. P3. Sản phẩm và dịch vụ thư viện
- TCVN….:… Hoạt động Thư viện - Bộ Chỉ số đánh giá hoạt động Thư viện 

- TCVN…..:…. Hoạt động Thư viện - Tiêu chuẩn về hoạt động thanh lọc tài liệu Thư viện

- TCVN…..:…. Hoạt động Thư viện - Yêu cầu kỹ thuật để thiết kế

3. Nhóm đối tượng tiêu chuẩn về Mỹ thuật, nhiếp ảnh: 02

- TCVN…..:…. Trung tâm triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh - Xếp hạng 

- TCVN…..:…. Gallery, khu trưng bày - Xếp hạng

4. Nhóm đối tượng tiêu chuẩn về Thể dục, thể thao: 04
- TCVN…:…. Công trình thể thao - Yêu cầu kỹ thuật, an toàn và phương pháp thử

- TCVN…..:…. Dụng cụ và thiết bị thể thao luyện tập trong nhà - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử.

- TCVN…..:…. Dụng cụ và thiết bị thể thao luyện tập ngoài trời - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử.

- TCVN…..:…. Dụng cụ và thiết bị thể thao giải trí - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử.

5. Nhóm đối tượng tiêu chuẩn về Du lịch và các dịch vụ liên quan: 08
- TCVN….:… Biệt thự du lịch - Xếp hạng (soát xét, bổ sung TCVN 7795 : 2009).

- TCVN….:… Tiêu chuẩn Bãi cắm trại du lịch (soát xét, bổ sung TCVN 7796 : 2009). 

- TCVN….:… Làng du lịch - Xếp hạng (soát xét, bổ sung TCVN 7797 : 2009).

- TCVN….:… Tiêu chuẩn nhà nghỉ du lịch (soát xét, bổ sung TCVN 7799 : 2009).
- TCVN….:… Tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (soát xét, bổ sung TCVN 7800 : 2009).
- TCVN….:… Tiêu chuẩn Cơ sở ăn uống phục vụ khách du lịch.
- TCVN…..:… Tiêu chuẩn Xe vận chuyển khách du lịch từ 4 chỗ - 50 chỗ.
- TCVN….:... Tiêu chuẩn Cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch
Phụ lục 4
MẪU THUYẾT MINH DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU

1. Phần mở đầu

1.1. Tên dự án:

1.2. Cơ quan chủ dự án:

1.3. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1.4. Giới thiệu về cơ quan chủ dự án:

2. Chức năng và nhiệm vụ của cơ quan chủ dự án và cơ quan thực hiện dự án (nếu có)

2.1. Chức năng, nhiệm vụ 

2.2. Thực trạng nguồn nhân lực 
2.3. Kết quả hoạt động khoa học công nghệ 
* Lưu ý: Nói rõ tình hình nghiên cứu khoa học, kết quả nổi bật…

3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ và định hướng phát triển khoa học công nghệ của cơ quan chủ dự án và cơ quan thực hiện dự án (nếu có)
4. Các mục tiêu chính của hoạt động khao học và công nghệ
4.1. Gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học

4.2. Triển khai các đề tài NCKH 

4.3. Đào tạo nguồn nhân lực NCKH 

5. Sự cần thiết phải tăng cường năng lực nghiên cứu

5.1. Tổng quan lĩnh vực cần tăng cường năng lực nghiên cứu

* Lưu ý: Nội dung này yêu cầu phân tích và làm rõ đối tượng cần tăng cường năng lực nghiên cứu

5.2. Căn cứ pháp lý

- Chiến lược phát triển của ngành (nếu có).
-  Luật Khoa học và Công nghệ sửa đổi bổ sung.
- Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chủ dự án.

- Thông tư số: 530/TT-KHTC ngày 04/8/1994 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường  hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sửa chữa, tăng cường trang thiết bị cho các cơ quan khoa học, công nghệ và môi trường.

- Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2030 (Quyết định số 4227/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11/2013).

5.3. Nhu cầu và các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đặt ra
- Về nhu cầu

- Về nhiệm vụ nghiên cứu

* Lưu ý: Nội dung này phân tích chi tiết hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ của đơn vị đã và đang triển khai thực hiện, những kết quả đã đạt được.
5.4. Cơ sở vật chất và danh mục trang thiết bị nghiên cứu khoa học hiện có của cơ quan chủ dự án
* Lưu ý: Đây là dự án tăng cường, không phải dự án đầu tư mới hoàn toàn. Việc phân tích cơ sở vật chất và danh mục trang thiết bị nghiên cứu khoa học hiện có của cơ quan chủ dự án phải nêu được sự kết nối giữa hệt hống thiết bị hiện có với hệ thống thiết bị đề nghị bổ sung.
5.5. Cơ sở vật chất hiện có của cơ quan chủ dự án để tiếp nhận hệ thống trang thiết bị

- Cơ sở hạ tầng.

- Đội ngũ cán bộ NCKH.
- Đội ngũ nhân lực trực tiếp tham gia nghiên cứu.

- Đơn vị tiếp nhận, sử dụng và đội ngũ vận hành.

* Lưu ý: Phải có cơ sở hạ tầng đủ các điều kiện lắp đặt hệ thống trang thiết bị đề nghị bổ sung. Việc thống kê dội ngũ cán bộ NCKH, đội ngũ nhân lực trực tiếp tham gia nghiên cứu đảm bảo hướng nghiên cứu của đơn vị phù hợp với tính năng, công dụng của thiết bị, đồng thời có nhu cầu sử dụng từ 60% công suất trở lên.

5.6. Đội ngũ nhân lực trực tiếp tham gia vận hành sử dụng hệ thống trang thiết bị hiện có.

* Lưu ý: Phải có năng lực tổ chức, khai thác, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị.
6. Mục tiêu và nội dung triển khai dự án

6.1 Mục tiêu chung

- Hình thức đầu tư: Đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại và mới 100%.

6.2. Mục tiêu cụ thể

6.3. Nội dung triển khai dự án

- Bổ sung trang thiết bị 
- Lắp đặt, vận hành thử, chuyển giao công nghệ và đào tạo.

- Xây dựng quy chế quản lý, sử dụng và khai thác hệ thống trang thiết bị.

6.4. Danh sách Ban quản lý dự án

6.5. Nội dung và giải pháp của dự án

7.  Danh mục trang thiết bị cần đầu tư: 

Khi lập danh mục các thiết bị yêu cầu đầu tư nên dự trù các thiết bị hiện đại, tiên tiến, đồng bộ, phù hợp với năng lực và điều kiện khai thác sử dụng, không nên dự trù các thiết bị quá nhỏ hoặc lặt vặt.
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7.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật chính

7.2. Giải pháp kỹ thuật; sơ đồ thiết kế hoặc sơ đồ lắp đặt:

7.3. Rủi ro và các biện pháp khắc phục

- Sự cố điện, cháy nổ tại nơi lắp đặt trang thiết bị

- Kinh phí không đáp ứng

- Trình độ cán bộ không đảm bảo triển khai ứng dụng

8. Tổng mức đầu tư

8.1. Căn cứ lập dự toán

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Thông tư số 530/TT-KHTC ngày 04 tháng 8 năm 1994 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn tạm thời việc quản lý sử dụng kinh phí sửa chữa, tăng cường trang thiết bị cho các cơ quan khoa học, công nghệ và môi trường; 
- Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Thông tư số 97/2010/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
- Căn cứ Quyết định số 1394/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 6 năm 2015 về việc ban hành một số định mức chi tạm thời trong xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;
- Báo giá thị trường.

* Lưu ý: Việc lấy báo giá thị trường mang tính chất tham khảo và minh chứng việc lưu thông hiện tại của hệ thống trang thiết bị đề nghị đầu tư. Không phải là yếu tố quyết định của việc phê duyệt dự án.
8.2. Dự kiến tổng kinh phí dự án:

8.3. Tổ chức thực hiện:

- Nguồn vốn:

+ Nhà nước:

+ Các nguồn vốn khác:

- Chí phí trang thiết bị: ............ VNĐ

Năm thứ nhất: ..........VNĐ

Năm thứ hai: .................. VNĐ

- Chi phí khác: ..................... VNĐ

(Bằng chữ)

- Phí dự phòng: ............................... VNĐ

(Bằng chữ)

- Tổ chức thực hiện:

Lưu ý: Ngoài phần dự toán cho việc đầu tư hệ thống trang thiết bị, đơn vị phải để một phần kinh phí theo hướng dẫn của TT 530/TT-KHTC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, để chi phí quản lý hành chính: chi phí cho Hội đồng xét duyệt và nghiệm thu dự án; chi phí cho các chuyên gia trong Hội đồng lựa chọn thiết bị, các khoản chi hành chính khác,…

9. Tiến độ thực hiện dự án

- Nội dung và tiến độ thực hiện dự án:

- Dự kiến phương án cung ứng thiết bị của chủ đầu tư:

10. Một số thông tin khác

10.1. Phương án bảo vệ môi trường:

10.2. Phương án về đào tạo cán bộ vận hành sửa chữa, bảo dưỡng:

10.3. Phương án về khả năng phối hợp sử dụng chung:

11. Hiệu quả đạt được sau khi hoàn thành dự án và kiến nghị

11.1. Hiệu quả phục vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:

11.2. Hiệu quả phục vụ đào tạo:

11.3. Hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội:

11.4. Kiến nghị

 Phụ lục:

- Phụ lục 1: Danh mục toàn bộ nhóm thiết bị chính

- Phụ lục 2: Danh mục nhóm thiết bị chính đợt 1 (năm    )

- Phụ lục 3: Danh mục nhóm thiết bị chính đợt 2 (năm    )

- Phụ lục 4: Chi phí khác

Ngày      tháng       năm

Cơ quan chủ đầu tư

(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 5
MẪU TỜ TRÌNH

	BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

ĐƠN VỊ CHỦ DỰ ÁN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..............., ngày       tháng   năm 


TỜ TRÌNH

XIN PHÊ DUYỆT DỰ ÁN HOẶC DỰ TOÁN CHI TIẾT

DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ vào sự cần thiết của dự án: (Nêu tóm tắt những căn cứ khoa học và sự cần thiết của dự án)

Tên dự án:

Mục tiêu dự án: (Mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể)

Nội dung chủ yếu của dự án:

Địa điểm thực hiện dự án:

Thời gian thực hiện dự án:

Kinh phí:

- Nhà nước: Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ

- Các nguồn vốn khác:

Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt dự án hoặc dự toán chi tiết gửi kèm theo

Cơ quan chủ dự án

(ký tên, đóng dấu)
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